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Phụ lục I
KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA BỘ TƯ PHÁP 

ĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 63/NQ-CP NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2016

 (Kèm theo Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020 

và xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025  của Bộ, ngành Tư pháp)
	STT
	TÊN ĐỀ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN TRÌNH
	CẤP TRÌNH
	HÌNH THỨC VĂN BẢN
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN

(Các đơn vị báo cáo chi tiết kết quả thực hiện)
	GHI CHÚ

	I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

	1. 
	Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
	Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan
	2016
	Thủ tướng Chính phủ
	Đề án
	 
	- Điểm 1 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-CP;



	2. 
	Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
	Vụ Pháp luật quốc tế
	Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và một số bộ, ngành có liên quan
	2016
	Thủ tướng Chính phủ
	Chương trình
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2312/QĐ-TTg  ngày 29/11/2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước 
	- Điểm 2 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-CP;



	3. 
	Đề án “Tăng cường năng lực cho trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư phục vụ hội nhập quốc tế”
	Cục Bổ trợ tư pháp
	Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan
	2017
	Thủ tướng Chính phủ
	Đề án
	 
	- Điểm 3 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-CP;

- Điểm 32 Mục V Phụ lục kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BTP ngày 03/4/2017 của Bộ Tư pháp.

	4. 
	Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan
	2016
	Chính phủ
	Đề án
	
	- Điểm 4 Mục I Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-CP;

- Điểm 10 Mục II Phụ lục kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BTP ngày 03/4/2017 của Bộ Tư pháp.

	IX. PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO, DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI


	5. 
	Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật”
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khác có liên quan
	2017
	Thủ tướng Chính phủ
	Đề án
	Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
	- Điểm 180 Mục XI Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-CP;

- Điểm 18 Mục II Phụ lục kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BTP ngày 03/4/2017 của Bộ Tư pháp.

	6. 
	Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan
	2016
	Thủ tướng Chính phủ
	Đề án
	
	- Điểm 182 Mục XI Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-CP; 

- Điểm 19 Mục II Phụ lục kèm theo Quyết định số 469/QĐ-BTP ngày 03/4/2017 của Bộ Tư pháp.


PHỤ LỤC II
DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN BỘ TƯ PHÁP ĐĂNG KÝ VÀO

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020 

và xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025  của Bộ, ngành Tư pháp)
	STT
	TÊN ĐỀ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN TRÌNH

(Rõ tháng, quý của năm)
	CẤP TRÌNH

(Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)
	HÌNH THỨC VĂN BẢN

(Chương trình, kế hoạch, đề án, quyết định)

	1. 
	Đề án tuyên truyền, PBGDPL đặc thù cho người khuyết tật 
	 Bộ Tư pháp

(Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật)
	 Bộ Lao động, thường binh và xã hội
	 Năm 2021
	Thủ tướng Chính phủ 
	 Đề án

	2. 
	Kế hoạch chiến lược quốc gia về giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Việt Nam
	Bộ Tư pháp 

(Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực)
	 Bộ Công an, Bộ Ngoại giao
	 
	Thủ tướng Chính phủ  
	Kế hoạch 

	3. 
	Đề án của về tăng cường hỗ trợ công tác nuôi con nuôi trong nước
	Bộ Tư pháp

(Cục Nuôi con nuôi)
	Bộ Lao động, thường binh và xã hội
	Quý IV/2021
	Thủ tướng Chính phủ 
	Đề án

	4. 
	Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
	Bộ Tư pháp
	Các Bộ, ngành có liên quan
	Năm 2021
	Thủ tướng Chính phủ 
	Dự án

	5. 
	………………………………………..
	
	
	
	
	


� Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.


� Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước đã được chuyển sang Văn phòng Chính.
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